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ĐIỂM TIN
Chương trình gạo trợ giá 20
PHP/kg (0,34 USD/kg) của
Philippines đã phân phối
121.271 tấn gạo và đạt
doanh số 2,4 tỷ PHP (40,8
triệu USD) kể từ tháng
5/2025;

Pakistan dự kiến xuất khẩu
60.000 tấn gạo sang thị
trường Trung Quốc trong
năm tài chính 2026/27;

Indonesia hiện có 5,24 triệu
tấn gạo dự trữ, cao hơn nhu
cầu gạo trong giai đoạn mùa
khô trên 2 triệu tấn, cũng
như đủ để ứng phó với El
Niño có thể kéo dài đến đầu
năm 2027;

Ấn Độ nâng chỉ tiêu thu mua
gạo vụ Rabi (vụ Đông -
Xuân) 2025/26 của bang
Telangana lên 4,3 triệu tấn,
tăng 800.000 tấn, nhằm mở
rộng thu mua theo Giá hỗ
trợ tối thiểu.

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Nguồn: AGREINFOS tổng hợp



Trong tuần từ 20/07/2026 - 24/07/2026, giá gạo 5% tấm của Thái Lan và Ấn Độ tăng, trong
khi Việt Nam giảm so với tuần trước.

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 455 USD/tấn, tăng 8 USD/tấn so với tuần trước, do  lo
ngại nguồn cung khan hiếm sau những biến động thời tiết;
Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ đạt 359 USD/tấn, tăng 4 USD/tấn so với tuần trước, nguyên
nhân đến từ nguồn cung đang khan hiếm;
Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 430 USD/tấn, giảm 18 so với tuần trước, nguyên nhân
đến từ nguồn cung đang ở mức dồi dào sau vụ Hè - Thu. [1]

Diễn biến giá gạo 5% tấm của Thái Lan, Ấn Độ và Việt Nam

Philippines
Chương trình bán gạo trợ giá 20 PHP/kg
(0,34 USD/kg) của Chính phủ Philippines
đã đạt doanh số 2,4 tỷ PHP (40,8 triệu
USD) kể từ khi triển khai vào tháng 5/2025.
Chương trình được thực hiện thông qua
KADIWA ng Pangulo, mạng lưới bán nông
sản và thực phẩm do Chính phủ hỗ trợ
nhằm kết nối trực tiếp người sản xuất với
người tiêu dùng. Nhờ đó, tổng doanh số
của hệ thống KADIWA trong giai đoạn từ
tháng 7/2022 đến ngày 20/07/2026 đạt
4,42 tỷ PHP (75,14 triệu USD). Theo Bộ
Nông nghiệp Philippines, hệ thống đã tổ
chức 22.178 đợt bán hàng trên toàn quốc
và phục vụ hơn 12 triệu người tiêu dùng.
Riêng chương trình gạo 20 PHP/kg (0,34
USD/kg) đã phân phối 121.271 tấn cho
khoảng 12,1 triệu người thụ hưởng.

Chương trình ưu tiên các nhóm yếu thế và
hiện có 805 điểm bán đang hoạt động,
trong đó 295 điểm có lịch bán thường
xuyên. Nguồn gạo được lấy từ dự trữ của
Cơ quan Lương thực Quốc gia Philippines
(NFA), vốn thu mua trực tiếp từ nông dân
trong nước. Chính phủ mua gạo của NFA
với giá 33 PHP/kg (0,56 USD/kg), sau đó
bán lại với giá 20 PHP/kg (0,34 USD/kg).
Phần chênh lệch 13 PHP/kg (0,22 USD/kg)
được ngân sách trung ương và chính
quyền địa phương cùng hỗ trợ, mỗi bên
6,50 PHP/kg (0,11 USD/kg), thông qua
Công ty Food Terminal Inc. [2]
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Pakistan
Pakistan dự kiến xuất khẩu 60.000 tấn gạo
sang Quảng Châu và Thâm Quyến của
Trung Quốc trong năm tài chính 2026/27,
sau khi Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo
Pakistan (REAP) ký biên bản ghi nhớ với các
đối tác tại hai địa phương này. Theo Phó
Chủ tịch REAP - ông Javed Jillani, thỏa
thuận mới có thể mang lại kim ngạch
khoảng 300–400 triệu USD. Một đoàn công
tác gồm 20 thành viên của REAP đang
thăm Trung Quốc đến ngày 28/07/2026 để
thúc đẩy hợp tác thương mại.

Theo đó, Pakistan sẽ cung cấp cả gạo
Basmati và gạo phi Basmati cho thị trường
Trung Quốc. Gạo hiện là ngành xuất khẩu
lớn thứ hai của Pakistan, và đóng góp
khoảng 2 tỷ USD mỗi năm cho nền kinh tế.
Chuyến thăm của đoàn REAP được Cơ
quan Phát triển Thương mại Pakistan
(TDAP) hỗ trợ nhằm mở rộng thị trường và
tăng giá trị xuất khẩu nông sản. [3]
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Ấn Độ
Chính phủ trung ương Ấn Độ đã nâng chỉ
tiêu thu mua gạo của bang Telangana
trong vụ Rabi (vụ Đông - Xuân) 2025/26
thêm 800.000 tấn, từ 3,5 triệu tấn lên 4,3
triệu tấn. Việc điều chỉnh được thực hiện
sau đề nghị của Chính phủ bang
Telangana và các bên liên quan, nhằm
tăng lượng nông sản được thu mua cho
nông dân trong vụ sản xuất này. Bộ Lương
thực và Phân phối công cũng yêu cầu
chính quyền bang hoàn thành triển khai
Hệ thống theo dõi vị trí phương tiện
(VLTS) trước ngày 30/09/2026 để hỗ trợ
quản lý hoạt động vận chuyển và bàn giao
gạo.

Theo cơ chế thu mua của Ấn Độ, các cơ
quan cấp bang mua lúa của nông dân
theo Giá hỗ trợ tối thiểu (MSP); sau khi
xay xát, gạo được chuyển vào kho dự trữ
trung ương do Tổng công ty Lương thực
Ấn Độ (FCI) quản lý. Chỉ tiêu mới cho phép
Telangana cung cấp thêm 800.000 tấn gạo
vào kho trung ương, đồng thời mở rộng
lượng lúa được mua theo MSP. Chính phủ
trung ương cũng yêu cầu bang sớm bàn
giao gạo cho FCI, qua đó tạo điều kiện tiếp
tục thu mua và hạn chế tình trạng nông
dân phải bán ra thị trường tự do với giá
thấp hơn MSP. [5]

Indonesia
Indonesia cho biết dự trữ gạo của Chính
phủ nước này đang ở mức cao, đủ để ứng
phó với mùa khô và nguy cơ El Niño trong
năm 2026. Theo Cơ quan Lương thực
Quốc gia Indonesia (Bapanas), tính đến
ngày 22/07/2026, lượng gạo dự trữ do Cơ
quan hậu cần lương thực quốc gia
Indonesia (Bulog) quản lý đạt 5,24 triệu
tấn, tăng 244,74% so với mức 1,52 triệu
tấn trước cao điểm El Niño vào tháng
9/2023. Bapanas cho biết nhu cầu dự trữ
trong mùa khô thường khoảng 3 triệu tấn,
nên lượng tồn kho hiện cao hơn mức cần
thiết trên 2 triệu tấn.

Nguồn dự trữ này đang được sử dụng để
bình ổn giá thông qua chương trình Bình
ổn Giá và Nguồn cung Thực phẩm (SPHP).
Đến ngày 22/07/2026, Indonesia đã phân
phối 507,75 nghìn tấn gạo thông qua
chương trình này, đạt 61,32% mục tiêu
828 nghìn tấn cho giai đoạn tháng 3–
12/2026. Từ tháng 8/2026, Bulog dự kiến
phân phối 997,2 nghìn tấn gạo cho 33,24
triệu hộ thụ hưởng theo phân bổ tháng 7–
9/2026. Trong bối cảnh đó, cơ quan khí
tượng Indonesia dự báo mùa khô có thể
đạt đỉnh từ tháng 7 đến tháng 9/2026; El
Niño có thể kéo dài đến đầu năm 2027,
với xác suất 98% ở mức trung bình và 62%
ở mức mạnh. [4]
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Trong tuần từ ngày 20/07/2026 - 24/07/2026, giá lúa
khô Jasmine và IR50404 giảm, trong khi OM6976
tăng so với tuần trước.

Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh
ĐBSCL đạt mức 7.500 VNĐ/kg, giảm 100 VNĐ/kg
so với tuần trước.
Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh
ĐBSCL đạt 7.060 VNĐ/kg, giảm 20 VNĐ/kg so với
tuần trước.
Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh
ĐBSCL đạt 7.767 VNĐ/kg, tăng 167 VNĐ/kg so với
tuần trước. [1]

Diễn biến giá gạo trong nước

Tính đến ngày 15/07/2026,
Việt Nam đã xuất khẩu
5,299 triệu tấn gạo, đạt
2,52 tỷ USD; Philippines và
Trung Quốc chiếm khoảng
65% tổng lượng xuất khẩu;

Hơn 1.000 ha lúa Hè - Thu
2026 ngoài đê tại tỉnh An
Giang có nguy cơ bị ngập do
triều cường, trong đó 13 ha
đã thiệt hại 50–100%.;

Cà Mau chuyển hồ sơ vụ
doanh nghiệp còn nợ trên
11 tỷ VNĐ tiền mua lúa, gạo
sang cơ quan điều tra sau
nhiều lần cam kết nhưng
chưa thanh toán đầy đủ;

Phú Thọ bước vào cao điểm
phòng trừ sâu bệnh trên lúa
vụ Mùa 2026, trong đó bệnh
đốm sọc vi khuẩn đã ảnh
hưởng 145 ha.

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Nguồn: AGREINFOS tổng hợp
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Từ ngày 01–15/07/2026, Việt Nam đã xuất
khẩu 274.749 tấn gạo, đạt kim ngạch
137,72 triệu USD. Lũy kế đến ngày
15/07/2026, khối lượng xuất khẩu đã đạt
5,299 triệu tấn, thu về 2,52 tỷ USD, với giá
bình quân khoảng 475,6 USD/tấn. Về cơ
cấu thị trường, Philippines tiếp tục là thị
trường lớn nhất khi nhập khẩu khoảng
2,28 triệu tấn, đạt kim ngạch 1,03 tỷ USD,
chiếm khoảng 45% tổng lượng xuất khẩu.
Trung Quốc đứng thứ hai với khoảng 1
triệu tấn, đạt 530 triệu USD và chiếm
khoảng 20%; hai thị trường này cộng lại
chiếm khoảng 65% lượng gạo xuất khẩu
của Việt Nam.

Triển vọng xuất khẩu trong nửa cuối năm
phụ thuộc đáng kể vào nhu cầu và chính
sách điều hành của Philippines. Nước này
vẫn cần nhập khẩu lớn do sản xuất trong
nước chưa đáp ứng nhu cầu, nhưng đang
tăng kiểm soát giá bán lẻ, hỗ trợ sản xuất
nội địa và đa dạng hóa nguồn cung từ Thái
Lan, Ấn Độ, Pakistan. Với tỷ trọng 45%,
việc Philippines điều chỉnh kế hoạch nhập
khẩu có thể ảnh hưởng trực tiếp đến
lượng giao hàng và giá gạo Việt Nam.
Trong khi đó, nhu cầu từ Trung Quốc,
Malaysia, Ghana, Bờ Biển Ngà và Iraq góp
phần giúp Việt Nam mở rộng thị trường.
Để duy trì sức cạnh tranh, ngành gạo cần
tăng tỷ trọng gạo thơm, gạo chất lượng
cao và tiếp tục đa dạng hóa thị trường
xuất khẩu. [2]

Tình hình xuất khẩu lúa gạo

Vụ lúa Hè - Thu 2026 tại An Giang gieo sạ
khoảng 505.500 ha, trong đó đến ngày
21/07/2026 có khoảng 243.362 ha đang
thu hoạch. Do triều cường dâng cao trong
những ngày qua, hơn 1.000 ha lúa ngoài
đê bao tại các xã Nhơn Hội, Vĩnh Xương,
An Phú và Phú Hữu có nguy cơ bị ngập.
Riêng tại xã Nhơn Hội, 13 ha lúa giống
IR50404 đã bị ngập, với mức thiệt hại từ
50–100%. Nguyên nhân được xác định chủ
yếu do mưa tại khu vực Tri Tôn làm nước
dồn xuống ruộng thấp ngoài đê, gây ngập
cục bộ.

Để giảm thiểu thiệt hại, ngành nông
nghiệp tỉnh yêu cầu các địa phương theo
dõi sát diễn biến triều cường, gia cố đê
bao, cống và bọng; đồng thời huy động tối
đa máy gặt đập liên hợp để ưu tiên thu
hoạch các diện tích lúa đã chín. Tỉnh cũng
sẽ kết nối doanh nghiệp thu mua nhằm
hạn chế tình trạng lúa tồn đọng khi nước
tiếp tục dâng. Theo Viện Khoa học Thủy lợi
miền Nam, mực nước tại Tân Châu và
Châu Đốc hiện khoảng 2,1–2,15 m, thấp
hơn báo động 1 khoảng 1,4 m; mùa lũ
năm nay được dự báo chỉ xấp xỉ báo động
1, với mực nước tại Tân Châu khoảng 3,4–
3,6 m. [3]

An Giang
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Công ty TNHH Tập đoàn Nông nghiệp sạch
hữu cơ Toàn Cầu tiếp tục chưa thanh toán
đầy đủ tiền mua lúa, gạo vụ Đông - Xuân
2025/26 cho các hợp tác xã và nông dân
tại Cà Mau. HTX Quyết Thắng cho biết
doanh nghiệp còn nợ khoảng 2,6 tỷ VNĐ,
trong khi số nợ với HTX Đoàn Phát được
ghi nhận là hơn 2,7 tỷ VNĐ. Việc chậm
thanh toán khoảng bảy tháng khiến các
hợp tác xã thiếu vốn, phải vay bên ngoài
để tạm ứng cho người dân. Tại cuộc họp
ngày 23/07/2026, doanh nghiệp cam kết
thanh toán tiền mua lúa trước ngày
05/08/2026, nhưng đề nghị tạm tính giá
8.000 VNĐ/kg theo giá thị trường thay vì
mức 9.000 VNĐ/kg trong hợp đồng; phần
chênh lệch sẽ trả sau khi có nguồn thu.

Đối với khoản nợ mua gạo, doanh nghiệp
đề xuất hoàn trả bằng lượng gạo tương
ứng và chịu chi phí vận chuyển, nhưng các
hợp tác xã không đồng ý. Sở Tư pháp Cà
Mau cho rằng phương án này không bảo
đảm quyền lợi do chất lượng và giá trị gạo
đã thay đổi sau nhiều tháng. Doanh
nghiệp cho biết công nợ còn khoảng 3,8 tỷ
VNĐ sau khi khấu trừ vật tư, trong khi cơ
quan chức năng xác định số nợ vẫn trên
11 tỷ VNĐ. Ngày 20/07/2026, UBND tỉnh
Cà Mau đã chuyển toàn bộ hồ sơ sang Cơ
quan Cảnh sát điều tra để kiểm tra, xác
minh và xử lý theo thẩm quyền. [4]

Cà Mau

Tại tỉnh Phú Thọ, lúa vụ Mùa 2026 đang
bước vào cao điểm phòng trừ sinh vật gây
hại khi các trà lúa phát triển từ hồi xanh,
đẻ nhánh đến đứng cái. Sâu cuốn lá nhỏ
hiện có mật độ phổ biến 2 - 5 con/m², nơi
cao 10 - 15 con/m², cục bộ 40 - 50 con/m²;
dự báo ra rộ vào cuối tháng 7/2026 và có
thể gây trắng lá nếu không xử lý kịp thời.
Bệnh bạc lá và đốm sọc vi khuẩn cũng
phát sinh trên trà lúa sớm, với tỷ lệ phổ
biến 1 - 5% số lá bị hại, nơi cao 10 - 15%,
diện tích nhiễm khoảng 115,3 ha.

Tại khu vực do Trạm Kiểm dịch thực vật
nội địa Lâm Thao theo dõi, bệnh đốm sọc
vi khuẩn trong thời gian 20 - 26/07/2026
đã nhiễm 145 ha, gồm 110 ha nhẹ, 30 ha
trung bình và 5 ha nặng; toàn bộ diện tích
đã được phòng trừ. Sâu đục thân hai
chấm, bệnh khô vằn, rầy, chuột và một số
bệnh sinh lý cũng xuất hiện rải rác. Ngành
nông nghiệp xác định từ cuối tháng 7 đến
đầu tháng 9/2026 là giai đoạn quyết định
năng suất cuối vụ, yêu cầu nông dân tăng
cường thăm đồng, phòng trừ đúng
ngưỡng, áp dụng IPM, IPHM, bón phân cân
đối và sử dụng thuốc theo nguyên tắc “4
đúng”. [5]

Phú Thọ



 Nguồn tham khảo quốc tế

[1]:https://www.brecorder.com/news/40431492/
asia-rice-indian-rates-hit-10-month-high-as-
weather-concerns-grip-major-hubs

[2]:https://www.gmanetwork.com/news/money/
economy/995763/govt-s-p20-kilo-rice-program-
earned-p2-4b-sales-to-date-da/story/

[3]:https://english.ratopati.com/story/71659/pak
istan-is-exporting-60000-tons-of-rice-to-
china#:~:text=Pakistan%20will%20export%2060
%2C000%20tons,these%20two%20provinces%2
0of%20China.

[4]:https://voi.id/en/economy/586157

[5]:https://www.bigmint.co/insights/detail/centre
-raises-telangana-rabi-rice-procurement-target-
4-3-mmt-2025-26-773198

Nguồn tham khảo trong nước

[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL

[2]:https://thitruongtaichinhtiente.vn/xuat-khau-
gao-vuot-5-3-trieu-tan-philippines-van-la-thi-
truong-lon-nhat-84521.html

[3]:https://tuoitre.vn/hon-1000ha-lua-he-thu-
2026-ngoai-de-o-an-giang-co-nguy-co-bi-ngap-
nuoc-100260721104542682.htm

[4]:https://tienphong.vn/vu-no-tien-lua-o-ca-mau-
doanh-nghiep-muon-tra-gao-nong-dan-noi-sao-
post1861965.tpo

[5]:https://baophutho.vn/cao-diem-phong-tru-
sinh-vat-gay-hai-lua-vu-mua-258419.htm

27/07/2026 |Báo cáo số 29/2026 BÁO CÁO TUẦN

Hệ thống thông tin thị trường cho 
một số ngành hàng nông sản chiến lược - gạo, cà phê và rau quả 



27/07/2026 |Báo cáo số 29/2026 BÁO CÁO TUẦN

Hệ thống thông tin thị trường cho 
một số ngành hàng nông sản chiến lược - gạo, cà phê và rau quả 

Mặt hàng Tỉnh
Giá tuần này

(VNĐ/kg)

Thay đổi so với
tuần trước
(VNĐ/kg)

Lúa Jasmine
(khô)

Cần Thơ N/A N/A

Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) 7500 -100

Lúa IR50404
(khô)

Cần Thơ 7200 -400

Cần Thơ (Hậu Giang cũ) 7700 +200

Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) 6700 -200

Lúa OM6906
(khô)

Cần Thơ (Hậu Giang cũ) 8600 +100

Đồng Tháp 7500 0

Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) 7200 +300

PHỤ LỤC: GIÁ LÚA GẠO TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TUẦN
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	Indonesia hiện có 5,24 triệu tấn gạo dự trữ, cao hơn nhu cầu gạo trong giai đoạn mùa khô trên 2 triệu tấn, cũng như đủ để ứng phó với El Niño có thể kéo dài đến đầu năm 2027;
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	Diễn biến giá gạo 5% tấm của Thái Lan, Ấn Độ và Việt Nam
	Trong tuần từ 20/07/2026 - 24/07/2026, giá gạo 5% tấm của Thái Lan và Ấn Độ tăng, trong khi Việt Nam giảm so với tuần trước.
	Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 455 USD/tấn, tăng 8 USD/tấn so với tuần trước, do  lo ngại nguồn cung khan hiếm sau những biến động thời tiết;
	Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ đạt 359 USD/tấn, tăng 4 USD/tấn so với tuần trước, nguyên nhân đến từ nguồn cung đang khan hiếm;
	Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 430 USD/tấn, giảm 18 so với tuần trước, nguyên nhân đến từ nguồn cung đang ở mức dồi dào sau vụ Hè - Thu. [1]

	Philippines
	Chương trình bán gạo trợ giá 20 PHP/kg (0,34 USD/kg) của Chính phủ Philippines đã đạt doanh số 2,4 tỷ PHP (40,8 triệu USD) kể từ khi triển khai vào tháng 5/2025. Chương trình được thực hiện thông qua KADIWA ng Pangulo, mạng lưới bán nông sản và thực phẩm do Chính phủ hỗ trợ nhằm kết nối trực tiếp người sản xuất với người tiêu dùng. Nhờ đó, tổng doanh số của hệ thống KADIWA trong giai đoạn từ tháng 7/2022 đến ngày 20/07/2026 đạt 4,42 tỷ PHP (75,14 triệu USD). Theo Bộ Nông nghiệp Philippines, hệ thống đã tổ chức 22.178 đợt bán hàng trên toàn quốc và phục vụ hơn 12 triệu người tiêu dùng. Riêng chương trình gạo 20 PHP/kg (0,34 USD/kg) đã phân phối 121.271 tấn cho khoảng 12,1 triệu người thụ hưởng.
	Chương trình ưu tiên các nhóm yếu thế và hiện có 805 điểm bán đang hoạt động, trong đó 295 điểm có lịch bán thường xuyên. Nguồn gạo được lấy từ dự trữ của Cơ quan Lương thực Quốc gia Philippines (NFA), vốn thu mua trực tiếp từ nông dân trong nước. Chính phủ mua gạo của NFA với giá 33 PHP/kg (0,56 USD/kg), sau đó bán lại với giá 20 PHP/kg (0,34 USD/kg). Phần chênh lệch 13 PHP/kg (0,22 USD/kg) được ngân sách trung ương và chính quyền địa phương cùng hỗ trợ, mỗi bên 6,50 PHP/kg (0,11 USD/kg), thông qua Công ty Food Terminal Inc. [2]

	Pakistan
	Pakistan dự kiến xuất khẩu 60.000 tấn gạo sang Quảng Châu và Thâm Quyến của Trung Quốc trong năm tài chính 2026/27, sau khi Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Pakistan (REAP) ký biên bản ghi nhớ với các đối tác tại hai địa phương này. Theo Phó Chủ tịch REAP - ông Javed Jillani, thỏa thuận mới có thể mang lại kim ngạch khoảng 300–400 triệu USD. Một đoàn công tác gồm 20 thành viên của REAP đang thăm Trung Quốc đến ngày 28/07/2026 để thúc đẩy hợp tác thương mại.
	Theo đó, Pakistan sẽ cung cấp cả gạo Basmati và gạo phi Basmati cho thị trường Trung Quốc. Gạo hiện là ngành xuất khẩu lớn thứ hai của Pakistan, và đóng góp khoảng 2 tỷ USD mỗi năm cho nền kinh tế. Chuyến thăm của đoàn REAP được Cơ quan Phát triển Thương mại Pakistan (TDAP) hỗ trợ nhằm mở rộng thị trường và tăng giá trị xuất khẩu nông sản. [3]
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	Indonesia
	Indonesia cho biết dự trữ gạo của Chính phủ nước này đang ở mức cao, đủ để ứng phó với mùa khô và nguy cơ El Niño trong năm 2026. Theo Cơ quan Lương thực Quốc gia Indonesia (Bapanas), tính đến ngày 22/07/2026, lượng gạo dự trữ do Cơ quan hậu cần lương thực quốc gia Indonesia (Bulog) quản lý đạt 5,24 triệu tấn, tăng 244,74% so với mức 1,52 triệu tấn trước cao điểm El Niño vào tháng 9/2023. Bapanas cho biết nhu cầu dự trữ trong mùa khô thường khoảng 3 triệu tấn, nên lượng tồn kho hiện cao hơn mức cần thiết trên 2 triệu tấn.
	Nguồn dự trữ này đang được sử dụng để bình ổn giá thông qua chương trình Bình ổn Giá và Nguồn cung Thực phẩm (SPHP). Đến ngày 22/07/2026, Indonesia đã phân phối 507,75 nghìn tấn gạo thông qua chương trình này, đạt 61,32% mục tiêu 828 nghìn tấn cho giai đoạn tháng 3–12/2026. Từ tháng 8/2026, Bulog dự kiến phân phối 997,2 nghìn tấn gạo cho 33,24 triệu hộ thụ hưởng theo phân bổ tháng 7–9/2026. Trong bối cảnh đó, cơ quan khí tượng Indonesia dự báo mùa khô có thể đạt đỉnh từ tháng 7 đến tháng 9/2026; El Niño có thể kéo dài đến đầu năm 2027, với xác suất 98% ở mức trung bình và 62% ở mức mạnh. [4]

	Ấn Độ
	Chính phủ trung ương Ấn Độ đã nâng chỉ tiêu thu mua gạo của bang Telangana trong vụ Rabi (vụ Đông - Xuân) 2025/26 thêm 800.000 tấn, từ 3,5 triệu tấn lên 4,3 triệu tấn. Việc điều chỉnh được thực hiện sau đề nghị của Chính phủ bang Telangana và các bên liên quan, nhằm tăng lượng nông sản được thu mua cho nông dân trong vụ sản xuất này. Bộ Lương thực và Phân phối công cũng yêu cầu chính quyền bang hoàn thành triển khai Hệ thống theo dõi vị trí phương tiện (VLTS) trước ngày 30/09/2026 để hỗ trợ quản lý hoạt động vận chuyển và bàn giao gạo.
	Theo cơ chế thu mua của Ấn Độ, các cơ quan cấp bang mua lúa của nông dân theo Giá hỗ trợ tối thiểu (MSP); sau khi xay xát, gạo được chuyển vào kho dự trữ trung ương do Tổng công ty Lương thực Ấn Độ (FCI) quản lý. Chỉ tiêu mới cho phép Telangana cung cấp thêm 800.000 tấn gạo vào kho trung ương, đồng thời mở rộng lượng lúa được mua theo MSP. Chính phủ trung ương cũng yêu cầu bang sớm bàn giao gạo cho FCI, qua đó tạo điều kiện tiếp tục thu mua và hạn chế tình trạng nông dân phải bán ra thị trường tự do với giá thấp hơn MSP. [5]
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	ĐIỂM TIN
	Tính đến ngày 15/07/2026, Việt Nam đã xuất khẩu 5,299 triệu tấn gạo, đạt 2,52 tỷ USD; Philippines và Trung Quốc chiếm khoảng 65% tổng lượng xuất khẩu;
	Hơn 1.000 ha lúa Hè - Thu 2026 ngoài đê tại tỉnh An Giang có nguy cơ bị ngập do triều cường, trong đó 13 ha đã thiệt hại 50–100%.;
	Cà Mau chuyển hồ sơ vụ doanh nghiệp còn nợ trên 11 tỷ VNĐ tiền mua lúa, gạo sang cơ quan điều tra sau nhiều lần cam kết nhưng chưa thanh toán đầy đủ;
	Phú Thọ bước vào cao điểm phòng trừ sâu bệnh trên lúa vụ Mùa 2026, trong đó bệnh đốm sọc vi khuẩn đã ảnh hưởng 145 ha.
	THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
	Nguồn: AGREINFOS tổng hợp
	Diễn biến giá gạo trong nước
	Trong tuần từ ngày 20/07/2026 - 24/07/2026, giá lúa khô Jasmine và IR50404 giảm, trong khi OM6976 tăng so với tuần trước.
	Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt mức 7.500 VNĐ/kg, giảm 100 VNĐ/kg so với tuần trước.
	Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 7.060 VNĐ/kg, giảm 20 VNĐ/kg so với tuần trước.
	Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 7.767 VNĐ/kg, tăng 167 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]
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	Tình hình xuất khẩu lúa gạo
	Từ ngày 01–15/07/2026, Việt Nam đã xuất khẩu 274.749 tấn gạo, đạt kim ngạch 137,72 triệu USD. Lũy kế đến ngày 15/07/2026, khối lượng xuất khẩu đã đạt 5,299 triệu tấn, thu về 2,52 tỷ USD, với giá bình quân khoảng 475,6 USD/tấn. Về cơ cấu thị trường, Philippines tiếp tục là thị trường lớn nhất khi nhập khẩu khoảng 2,28 triệu tấn, đạt kim ngạch 1,03 tỷ USD, chiếm khoảng 45% tổng lượng xuất khẩu. Trung Quốc đứng thứ hai với khoảng 1 triệu tấn, đạt 530 triệu USD và chiếm khoảng 20%; hai thị trường này cộng lại chiếm khoảng 65% lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam.
	Triển vọng xuất khẩu trong nửa cuối năm phụ thuộc đáng kể vào nhu cầu và chính sách điều hành của Philippines. Nước này vẫn cần nhập khẩu lớn do sản xuất trong nước chưa đáp ứng nhu cầu, nhưng đang tăng kiểm soát giá bán lẻ, hỗ trợ sản xuất nội địa và đa dạng hóa nguồn cung từ Thái Lan, Ấn Độ, Pakistan. Với tỷ trọng 45%, việc Philippines điều chỉnh kế hoạch nhập khẩu có thể ảnh hưởng trực tiếp đến lượng giao hàng và giá gạo Việt Nam. Trong khi đó, nhu cầu từ Trung Quốc, Malaysia, Ghana, Bờ Biển Ngà và Iraq góp phần giúp Việt Nam mở rộng thị trường. Để duy trì sức cạnh tranh, ngành gạo cần tăng tỷ trọng gạo thơm, gạo chất lượng cao và tiếp tục đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. [2]

	An Giang
	Vụ lúa Hè - Thu 2026 tại An Giang gieo sạ khoảng 505.500 ha, trong đó đến ngày 21/07/2026 có khoảng 243.362 ha đang thu hoạch. Do triều cường dâng cao trong những ngày qua, hơn 1.000 ha lúa ngoài đê bao tại các xã Nhơn Hội, Vĩnh Xương, An Phú và Phú Hữu có nguy cơ bị ngập. Riêng tại xã Nhơn Hội, 13 ha lúa giống IR50404 đã bị ngập, với mức thiệt hại từ 50–100%. Nguyên nhân được xác định chủ yếu do mưa tại khu vực Tri Tôn làm nước dồn xuống ruộng thấp ngoài đê, gây ngập cục bộ.
	Để giảm thiểu thiệt hại, ngành nông nghiệp tỉnh yêu cầu các địa phương theo dõi sát diễn biến triều cường, gia cố đê bao, cống và bọng; đồng thời huy động tối đa máy gặt đập liên hợp để ưu tiên thu hoạch các diện tích lúa đã chín. Tỉnh cũng sẽ kết nối doanh nghiệp thu mua nhằm hạn chế tình trạng lúa tồn đọng khi nước tiếp tục dâng. Theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, mực nước tại Tân Châu và Châu Đốc hiện khoảng 2,1–2,15 m, thấp hơn báo động 1 khoảng 1,4 m; mùa lũ năm nay được dự báo chỉ xấp xỉ báo động 1, với mực nước tại Tân Châu khoảng 3,4–3,6 m. [3]

	27/07/2026 |Báo cáo số 29/2026

	BÁO CÁO TUẦN
	Cà Mau
	Công ty TNHH Tập đoàn Nông nghiệp sạch hữu cơ Toàn Cầu tiếp tục chưa thanh toán đầy đủ tiền mua lúa, gạo vụ Đông - Xuân 2025/26 cho các hợp tác xã và nông dân tại Cà Mau. HTX Quyết Thắng cho biết doanh nghiệp còn nợ khoảng 2,6 tỷ VNĐ, trong khi số nợ với HTX Đoàn Phát được ghi nhận là hơn 2,7 tỷ VNĐ. Việc chậm thanh toán khoảng bảy tháng khiến các hợp tác xã thiếu vốn, phải vay bên ngoài để tạm ứng cho người dân. Tại cuộc họp ngày 23/07/2026, doanh nghiệp cam kết thanh toán tiền mua lúa trước ngày 05/08/2026, nhưng đề nghị tạm tính giá 8.000 VNĐ/kg theo giá thị trường thay vì mức 9.000 VNĐ/kg trong hợp đồng; phần chênh lệch sẽ trả sau khi có nguồn thu.
	Đối với khoản nợ mua gạo, doanh nghiệp đề xuất hoàn trả bằng lượng gạo tương ứng và chịu chi phí vận chuyển, nhưng các hợp tác xã không đồng ý. Sở Tư pháp Cà Mau cho rằng phương án này không bảo đảm quyền lợi do chất lượng và giá trị gạo đã thay đổi sau nhiều tháng. Doanh nghiệp cho biết công nợ còn khoảng 3,8 tỷ VNĐ sau khi khấu trừ vật tư, trong khi cơ quan chức năng xác định số nợ vẫn trên 11 tỷ VNĐ. Ngày 20/07/2026, UBND tỉnh Cà Mau đã chuyển toàn bộ hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra để kiểm tra, xác minh và xử lý theo thẩm quyền. [4]

	Phú Thọ
	Tại tỉnh Phú Thọ, lúa vụ Mùa 2026 đang bước vào cao điểm phòng trừ sinh vật gây hại khi các trà lúa phát triển từ hồi xanh, đẻ nhánh đến đứng cái. Sâu cuốn lá nhỏ hiện có mật độ phổ biến 2 - 5 con/m², nơi cao 10 - 15 con/m², cục bộ 40 - 50 con/m²; dự báo ra rộ vào cuối tháng 7/2026 và có thể gây trắng lá nếu không xử lý kịp thời. Bệnh bạc lá và đốm sọc vi khuẩn cũng phát sinh trên trà lúa sớm, với tỷ lệ phổ biến 1 - 5% số lá bị hại, nơi cao 10 - 15%, diện tích nhiễm khoảng 115,3 ha.
	Tại khu vực do Trạm Kiểm dịch thực vật nội địa Lâm Thao theo dõi, bệnh đốm sọc vi khuẩn trong thời gian 20 - 26/07/2026 đã nhiễm 145 ha, gồm 110 ha nhẹ, 30 ha trung bình và 5 ha nặng; toàn bộ diện tích đã được phòng trừ. Sâu đục thân hai chấm, bệnh khô vằn, rầy, chuột và một số bệnh sinh lý cũng xuất hiện rải rác. Ngành nông nghiệp xác định từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 9/2026 là giai đoạn quyết định năng suất cuối vụ, yêu cầu nông dân tăng cường thăm đồng, phòng trừ đúng ngưỡng, áp dụng IPM, IPHM, bón phân cân đối và sử dụng thuốc theo nguyên tắc “4 đúng”. [5]
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